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BẢN CÔNG BỐ 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai. 

Số Giấy phép hoạt động: 281/SYT-GPHĐ, Cơ quan cấp: Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum, ngày 10 tháng 12  năm 2015. 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Bác sĩ Chuyên Khoa Cấp I Nội khoa, 

Đỗ Ngọc Diệp. 

Điện thoại liên hệ: 0964487516,  Email: diepdo14@gmail.com. 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội 

dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Bác sỹ (Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ y học dự 

phòng); Y sỹ đa khoa; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật y (Kỹ thuật hình ảnh y học, 

Kỹ thuật xét nghiệm y học); 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: (có danh mục mẫu kèm theo phụ 

lục) 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác: Không.  

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: (Phụ 

lục 2 ban hành kèm theo) 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành: 990.000 đồng/tháng (phụ lục 3 kèm theo).  

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công 

bố.  

Kính đề nghị Sở Y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.  

Trân trọng cám ơn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCTH. 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Diệp 
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CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH  

ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở 

hướng dẫn thực hành số: ngày    tháng 4 năm 2024) 

 

 

1. Đối tượng thực hành: Bác sỹ (Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ y học dự phòng); - 

Y sỹ (Y sỹ đa khoa); - Điều dưỡng; - Hộ sinh; - Kỹ thuật y (Kỹ thuật hình ảnh y học, 

Kỹ thuật Xét nghiệm y học). 

2. Thời gian thực hành:  
- Bác sỹ: 12 tháng  

- Y sỹ: 09 tháng - Điều dưỡng: 06 tháng  

- Hộ sinh: 06 tháng  

- Kỹ thuật viên: 06 tháng  

3. Nội dung thực hành: 

Người hướng dẫn thực hành tại Bệnh viện được hướng dẫn thực hành các kỹ 

thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Thông tư 32/2013/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế.  

* Bác sỹ y khoa: Nội dung thực hành được ban hành theo Quyết định số  

94/QĐ-YTIHDR, ngày 05/7/2024 của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai về ban hành 

chương trình đào tạo thực hành lâm sàng để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với chức danh Bác sỹ y khoa.  

* Y sỹ đa khoa: Nội dung thực hành được ban hành theo Quyết định số 

97/QĐ-YTIHDR, ngày 05/7/2024 của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai về ban hành 

chương trình đào tạo thực hành lâm sàng để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với chức danh Y sỹ đa khoa.  

* Điều dưỡng đa khoa: Nội dung thực hành được ban hành theo Quyết định 

số 99/QĐ-YTIHDR, ngày 05/7/2024 của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai về ban 

hành chương trình đào tạo thực hành lâm sàng để cấp giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với chức danh Điều dưỡng đa khoa.  

* Hộ sinh: Nội dung thực hành được ban hành theo Quyết định số 96/QĐ-

YTIHDR, ngày 05/7/2024 của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai về ban hành chương 

trình đào tạo thực hành lâm sàng để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đối với chức danh Hộ sinh.  

* Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Xét nghiệm y học: Nội dung thực 

hành được ban hành theo Quyết định số 98/QĐ-YTIHDR, ngày 05/7/2024 của 

Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai về ban hành chương trình đào tạo thực hành lâm 

sàng để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh Kỹ thuật 

viên xét nghiệm y học.  

* Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học: Nội dung thực hành 

được ban hành theo Quyết định số 101/QĐ-YTIHDR, ngày 05/7/2024 của Trung 
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tâm Y tế huyện Ia H’Drai về ban hành chương trình đào tạo thực hành lâm sàng để 

cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh Kỹ thuật viên 

hình ảnh y học.  
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DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Kèm theo Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu  

là cơ sở hướng dẫn thực hành số: ngày       tháng 7 năm 2024) 

 

1. Hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sĩ y khoa 

TT Họ và tên CCHN Ngày cấp 
Văn Bằng chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 
Khoa, Phòng 

1 Đỗ Ngọc Diệp 000219/KT-CCHN 19/9/2012 

Bác sĩ chuyên khoa I 

chuyên nghành Nội 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 
Giám đốc 

2 A Nhung 000335/KT -CCHN 07/08/2013 

Bác sĩ chuyên khoa I 

chuyên nghành Y 

học gia đình 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 
Phó Giám đốc 

3 Lương Thị Ước 02026/KT -CCHN 9/9/2016 Bác sĩ đa khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
Trưởng Khoa HSCC 

4 A Bum 001979/KT - CCHN 9/9/2016 Bác sĩ đa khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Phó Trưởng Khoa 

HSCC 

5 Chu Thị Thu Hà 2363/KT-CCHN 26/1/2019 Bác sĩ đa khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Phó Trưởng Khoa 

Nội - Nhi 

6 Y Dúi 2619/KT-CCHN 9/11/2020 Bác sĩ đa khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
Khoa Nội - Nhi 

7 A Kết 2164/KT-CCHN 7/9/2017 Bác sĩ đa khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Trưởng Khoa Nội - 

Nhi 

2. Hướng dẫn thực hành đối với chức danh Y sỹ đa khoa 

TT Họ và tên CCHN Ngày cấp 
Văn Bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 
Khoa, Phòng 

1 Bùi Thị Hạnh 001888/KT-CCHN 25/4/2016 Y sĩ đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa Phòng Tổ chức 
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khoa tổng hợp 

2 Ngô Thị Lâm Dung 001447/KT- CCHN 30/6/2014 Y sĩ đa khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
Khoa HSCC 

3 Nguyễn Phúc Thiện 000376/KT-CCHN 07/08/2013 Y sĩ đa khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
Khoa Kiểm soát 

bệnh tật 

4 Phạm Thanh Hùng 2432/KT - CCHN 20/6/2019 Y sĩ đa khoa 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

theo, khám bệnh, chữa bệnh 

đa thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

 

Phòng Tổ chức 

tổng hợp 

5 Trần Văn Hải 001464/KT - CCHN 29/9/2014 Y sĩ đa khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật 

3. Hướng dẫn thực hành đối với chức danh Hộ sinh. 

TT Họ và tên CCHN Ngày cấp 
Văn Bằng chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 
Khoa, Phòng 

1 Hà Thị Mỹ Hạnh 001448/KT - CCHN 30/6/2014 Hộ sinh Cao đẳng 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 
Khoa Nội - Nhi 

4. Hướng dẫn thực hành đối với chức danh Điều dưỡng 

TT Họ và tên CCHN Ngày cấp 
Văn Bằng 

chuyên môn 
Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa, Phòng 

1 Cao My Na 
001749/KT-

CCHN 
25/11/2015 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 
Khoa HSCC 

2 Lò Văn Tình 
001791/KT-

CCHN 
28/12/2015 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 
Khoa HSCC 

3 Phan Thị Vinh 
000209/KT-

CCHN 
30/7/2012 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 
Khoa Nội - Nhi 

4 Lương Văn Tâm 2815/KT-CCHN 25/10/2022 
Điều dưỡng 

cao đẳng 

Thực hiện phạm vi họat động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Khoa Nội - Nhi 
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ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế  và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

5 Võ Thị Thảo 2234/KT-CCHN 8/2/2018 
Điều dưỡng 

cao đẳng 

Thực hiện phạm vi họat động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế  và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Khoa Nội - Nhi 

6 Rơ Mah HThe 2412/KT-CCHN 23/05/2019 
Cử nhân Điều 

dưỡng 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

Phòng Tổ chức 

tổng hợp 

7 
Trương Thị 

Thùy Dung 

001747/KT-

CCHN 
25/11/2015 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật 

8 Hoàn Hữu Tùng 
001792/KT-

CCHN 
28/12/2015 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật 

5. Hướng dẫn thực hành đối với chức danh Kỹ thuật xét nghiệm y học 

TT Họ và tên CCHN Ngày cấp 
Văn Bằng chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 
Khoa, Phòng 

1 Nguyễn Thanh Tấn 
001678/KT-

CCHN 
31/8/2015 

Cao đẳng kỹ thuật xét 

nghiệm 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 

Khoa Dược-

TTB&VTYT - 

XN - CDHA 

2 Hà Thị Yến 
001748/KT-

CCHN 
25/11/2015 

Kỹ thuật viên trung 

học xét nghiệm 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 

Khoa Dược-

TTB&VTYT- 

XN-CDHA 

6. Hướng dẫn thực hành với chức danh Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học 

TT Họ và tên CCHN Ngày cấp 
Văn Bằng chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 
Khoa, Phòng 

1 Lâm Từ Xuân Kim 
2403/KT-

CCHN 
24/4/2019 

Cao đẳng kỹ thuật 

hình ảnh y học 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 
Khoa Dược-TTB&VTYT- 

XN-CDHA 
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SỐ LƯỢNG NGƯỜI THỰC HÀNH 

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ IA H’DRAI CÓ THỂ TIẾP NHẬN  

HƯỚNG DÂN THỰC HÀNH 

(Kèm theo Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở  

hướng dẫn thực hành số: ngày         tháng 7 năm 2024) 

 

TT Đối tượng thực hành 

Số lượng 

Người hướng 

dẫn 

Số người có thể tiếp nhận 

hướng dẫn 

1 Bác sỹ y khoa 7 40 

2 Y Sỹ đa khoa 5 25 

3 Điều dưỡng đa khoa 8 40 

4 Hộ sinh 1 5 

5 Kỹ thuật viên xét nghiệm y học 2 10 

6 Kỹ thuật viên hình ảnh y học 1 05 
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CHI PHÍ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA H’DRAI 

(Kèm theo Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở 

hướng dẫn thực hành số: ngày      tháng 7 năm 2024) 

 

TT Đối tượng thực hành Chi phí thực hành 

1 Bác sỹ y khoa 990.000 đồng/tháng x 12 tháng = 11.800.000 đ/1HV 

2 Bác sỹ dự phòng 990.000 đồng/tháng x 12 tháng = 11.800.000 đ/1HV 

3 Y Sỹ đa khoa 990.000 đồng/tháng x 9 tháng = 8.910.000 đ/1HV 

4 Điều dưỡng đa khoa 990.000 đồng/tháng x 6 tháng = 5.940.000 đ/1HV 

5 Hộ sinh 990.000 đồng/tháng x 6 tháng = 5.940.000 đ/1HV 

6 Kỹ thuật viên xét nghiệm y học 990.000 đồng/tháng x 6 tháng = 5.940.000 đ/1HV 

7 Kỹ thuật viên hình ảnh y học 990.000 đồng/tháng x 6 tháng = 5.940.000 đ/1HV 
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